
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 21, ngách 82, ngõ 72, phố Tôn Thất Tùng , Phường Khương Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP LÀM SẠCH KINGPAS

0108999323

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129(Chính)

2. Thu gom rác thải không độc hại 3811

3. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

4. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

6. Tái chế phế liệu 3830

7. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

8. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

9. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

10. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, giúp
việc gia đình;
- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật
cảnh.

9639

11. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700

12. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

14. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

15. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP LÀM 
SẠCH KINGPAS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KINGPAS CLEANING SOLUTION 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KINGPAS CLEANING SOLUTION SERVICES CO ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466851357
Email:

Fax:
Website:
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1.868.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

16. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây

4620

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào 
đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng 
hải và dịch vụ khác

4659

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa 
sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, 
sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết 
bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, 
chậu rửa mặt

2220

25. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Chi tiết: 
- Sản xuất gạch ngói không chịu lửa, gạch hình khối khảm;
- Sản xuất đá phiến và đá lát thềm không chịu lửa;
- Sản xuất vật liệu xây dựng bằng gốm sứ không chịu lửa như: 
Sản xuất gạch gốm sứ, ngói lợp, ống khói bằng gốm...
- Sản xuất gạch lát sàn từ đất sét nung;
- Sản xuất các đồ vật vệ sinh cố định làm bằng gốm.

2392

26. Bán buôn tổng hợp 4690

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH DỊCH 
VỤ HOÀN 
HẢO HANELL 
VIỆT NAM

Số nhà 21, ngách 
82, ngõ 72 Tôn 
Thất Tùng, 
Phường Khương 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

95.268 952.680.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 95.268 952.680.000 51,000

0106897686

2 NGUYỄN 
KHẮC HẬU

Số 27, ngách 
72/35 Tôn Thất 
Tùng, Phường 
Khương Thượng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.492 354.920.000 19,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.492 354.920.000 19,000

013195012

3/4Thời gian đăng từ ngày 22/11/2019 đến ngày 22/12/2019



3 NGUYỄN THỊ 
THẮM

Số nhà 21, ngách 
72/82 phố Tôn 
Thất Tùng, 
Phường Khương 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

56.040 560.400.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 56.040 560.400.000 30,000

013357244

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013357244
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 21, ngách 72/82 phố Tôn Thất Tùng, Phường 
Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 21, ngách 72/82 phố Tôn Thất Tùng, Phường Khương Thượng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THẮM Nữ

01/11/1992 Kinh Việt Nam

30/09/2010 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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